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1. Đặc điểm hoạt động 

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập 
trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Sách - Thiết bị trường học Nam Định thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục tại 
Quyết định số 8588/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Công ty là đơn vị  hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 0703000526 ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam 
Định, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi 
thành lập đến nay, Công ty đã 01 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 
18/06/2007.  

Ngành nghề kinh doanh chính 

 Kinh doanh sách giáo khoa và các loại thiết bị khác, sách khác; 

 Sản xuất, kinh doanh thiết bị đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm; 

 Liên doanh, liên kết, phát hành sách, báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm phục vụ 
giáo dục. 

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.  

Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND). 

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/03/2006, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan 
do Bộ Tài chính ban hành. 

Hình thức kế toán: Nhật ký chứng từ. 

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. 

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không 
quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không 
có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 

4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các 
tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ 
liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.  

Chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 
của Bộ Tài chính. Theo đó, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh 
giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh 
doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền 
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đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán 
ngược lại để tất toán số dư. 

4.3 Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách 
hàng và phải thu khác. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không 
được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ 
kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 
7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.4 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá 
gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát 
sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán 
ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu 
thụ chúng.  

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn 
kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-
BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.5 Tài sản cố định hữu hình 

Nguyên giá 

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. 

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi 
nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi 
ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi 
nhận là chi phí trong kỳ. 

Khấu hao 

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. 
Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài 
chính. 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 25 - 50 

Phương tiện vận tải 8 – 9 

Thiết bị dụng cụ quản lý 3 - 7 

 

4.6 Tài sản cố định vô hình 
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Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được Nhà nước giao đất có 
thu tiền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ trường hợp đất đi thuê).  

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ các khoản tiền chi ra 
để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng với các chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt 
bằng, lệ phí trước bạ,... 

Quyền sử dụng đất không xác định thời hạn thì không trích khấu hao. 

Các tài sản cố định vô hình khác 

Các tài sản cố định vô hình khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.  

Khấu hao của tài sản cố định vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 
tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính. 

Loại tài sản   Thời gian khấu hao (năm) 

Phần mềm quản lý bán hàng 3 

4.7 Chi phí trả trước dài hạn 

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong 
khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra. 

4.8 Các khoản phải trả và chi phí trích trước 

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan 
đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của 
nhà cung cấp hay chưa. 

4.9  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng thời 
gian người lao động làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2008. Mức trích quỹ dự phòng trợ 
cấp mất việc làm là  từ 1% đến 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào 
chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần 
chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí. 

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 
82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính. 

4.10  Chi phí vay 

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào 
giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong 
kỳ. 

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh. 

4.11 Phân phối lợi nhuận thuần 
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Lợi nhuận thuần sau thuế trích lập các quỹ và chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ 
đông. 

4.12 Ghi nhận doanh thu 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh 
tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: 

 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã 
được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định 
của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng. 

 Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ 
được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện 
căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính. 

 Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và 
có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 

 Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế. 

 Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được 
quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

4.13  Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn 
lại. 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có 
hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là 
do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu 
nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ. 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán 
giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích 
báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm 
thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận 
tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại 
được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh 
toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc 
niên độ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc 
chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại được sử dụng. 

4.14  Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng 

 Thuế Giá trị gia tăng: Đối với sách Giáo khoa, sách tham khảo bổ trợ cho sách giáo khoa thuộc đối 
tượng không chịu thuế; thiết bị văn phòng, từ điển áp dụng mức thuế suất 5%; các thiết bị tài liệu 
khác như tem, nhãn, mẫu biểu, thiết bị…. áp dụng thuế suất 10%. 

 Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 25%.  

 Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành. 

4.15  Các bên liên quan 
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                 Trang 12 

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với 
bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. 
 
 

5. Tiền  

 31/12/2010  31/12/2009
VND VND

Tiền mặt
Tiền gởi ngân hàng

947.011.109          939.916.965           
47.882.243            1.356.217.172        

Cộng 994.893.352        2.296.134.137       

 

 

6. Các khoản tương đương tiền 
 31/12/2010  31/12/2009

VND VND

Cho Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam vay -                             1.000.000.000        

Cộng -                            1.000.000.000       

 
 

7. Hàng tồn kho 
 

 31/12/2010  31/12/2009
VND VND

Hàng hóa 2.908.534.518       2.636.337.482        

2.636.337.482Cộng 2.908.534.518            

 
 
 
 

8. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 
 

 31/12/2010  31/12/2009
VND VND

T uh p doanh nế Thu nhậ ghiệp nộp thừa               8.853.795 -                            

8.853.795             -                            Cộng 

 
9. Tài sản cố định hữu hình 



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH                                BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
13 Minh Khai, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định          Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 

 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 
 

 

                 Trang 13 

Nhà cửa,  P.tiện vận tải Thiết bị, dụng Cộng
vật kiến trúc truyền dẫn cụ quản lý

VND VND VND VND

Nguyên giá
Số đầu năm 4.736.319.303      687.247.857      780.060.508       6.203.627.668        
Tăng trong năm -                            -                         -                          -                              
Giảm trong năm           -                  -                         150.927.435       150.927.435           

4.736.319.303      687.247.857      629.133.073       6.052.700.233        

Khấu hao
Số đầu năm 326.168.103         266.157.870      383.178.905       975.504.878           
Khấu hao trong năm 100.165.044         60.866.970        136.531.847       297.563.861           

-                            -                         150.927.435       150.927.435           
426.333.147         327.024.840      368.783.317       1.122.141.304        

Giá trị còn lại
Số đầu năm 4.410.151.200      421.089.987      396.881.603       5.228.122.790        
Số cuối kỳ 4.309.986.156      360.223.017    260.349.756     4.930.558.929       

Số cuối năm

Giảm trong năm
Số cuối năm

Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2010 là 363.623.503 
ồng. 

 

h vô hình 

đ

 

10. Tài sản cố địn

Phần mềm quản Cộng
lý bán hàng

VND VND

Nguyên giá
Số đầu năm 24.000.000          24.000.000           

-                          -                            
                          -                            

24.000.000          24.000.000           

9.333.300            9.333.300             
8.000.000            8.000.000             

-                            
Số cuối năm 17.333.300          17.333.300           

14.666.700           
Số cuối năm 6.666.700          6.666.700            

Tăng trong năm
Giảm trong năm -
Số cuối năm

Khấu hao
Số đầu năm
Khấu hao trong năm
Giảm trong năm

Giá trị còn lại
Số đầu năm 14.666.700          

 

 
11. Vay và nợ ngắn hạn 
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                 Trang 14 

 31/12/2010  31/12/2009
VND VND

Vay ngắn hạn (Ngân hàng NN & PTNT Nam Định -                             1.000.000.000        
 dài hạn đến Nợ hạn trả -                             -                             

Cộng -                             1.000.000.000       

 
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 31/12/2010  31/12/2009
VND VND

Thuế thu nhập doanh nghiệp -                             215.336.243           
ân 8.105.620              4.525.406               

Cộ

Thuế thu nhập cá nh

ng 8.105.620             219.861.649          

C
tà

ác báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên các báo cáo 
i chính này có thể sẽ thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế. 

3. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 

 
 
1

 31/12/2010  31/12/2009
VND VND

Kinh phí công đoàn 5.449.600      574.384                          
2.776.693              -                             

88.162.000            62.237.000             

Cộng 96.388.293           62.811.384            

Bảo hiểm xã hội
ản phải trả, phải nộp khácCác kho

 

14. Vốn chủ sở hữu 

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 

VND VND VND VND VND

Số dư tại 01/01/2009 10.000.000.000     414.720.000      117.888.700      92.050.180        413.866.025     
Tăng trong năm -                                                      - 107.629.670              13.478.693 1.036.467.495  
Giảm trong năm -                             -                        -                        -                        550.333.520     
Số dư tại 31/12/2009 10.000.000.000     414.720.000      225.518.370      105.528.873      900.000.000     

Số dư tại 01/01/2010 10.000.000.000     414.720.000      225.518.370      105.528.873      900.000.000     
Tăng trong năm -                             -                        -                        -                        475.666.831     
Giảm trong năm -                             -                        -                        -                        900.000.000     
Số dư tại 31/12/2010 10.000.000.000     414.720.000      225.518.370      105.528.873      475.666.831     

Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu

Thặng dư vốn 
cổ phần 

Lợi nhuận 
sau thuế 

chưa phân phối
Quỹ đầu tư 

phát triển
Quỹ dự phòng

 tài chính

 
b. Cổ phiếu 
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                 Trang 15 

 31/12/2010  31/12/2009
Cổ phiếu Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 1.000.000              1.000.000               
  - Cổ phiếu thường 1.000.000             1.000.000              
  - Cổ phiếu ưu đãi
 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1.000.000              1.000.000               
  - Cổ phiếu thường 1.000.000             1.000.000              
  - Cổ phiếu ưu đãi
Mệnh giá cổ phiếu: (10.000VND/CP)

 
 

c. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

 31/12/2010  31/12/2009
VND VND

Lợi nhuận năm trước chuyển sang 900.000.000          413.866.025           
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 475.666.831          1.036.467.495        
Phân phối lợi nhuận 900.000.000          550.333.520           
Phân phối lợi nhuận năm trước 900.000.000          413.866.025           
- Trả cổ tức cho cổ đông 900.000.000         400.000.000          
- Trích quỹ dự phòng tài chính -                            13.478.693            
- Trích quỹ đầu tư phát triển -                            313.790                 
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi -                            73.542                   

 Tạm phân phối lợi nhuận năm nay -                             136.467.495           
- Trích quỹ đầu tư phát triển -                             107.315.880          
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi -                            29.151.615            

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 475.666.831 900.000.000

 

 
15. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Năm 2010 Năm 2009
VND VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 25.422.333.460     26.779.457.495      
+ Doanh thu bán sách giáo khoa 15.503.529.157    17.792.960.167     
+ Doanh thu bán sách tham khỏa 4.779.744.152      3.810.601.958       
+ Doanh thu bán thiết bị giáo dục, tranh ảnh 1.169.947.302      818.795.935          
+ Doanh thu bán vở học sinh, sổ ấn phẩm 2.028.772.588      2.727.726.892       
+ Doanh thu bán văn phòng phẩm và các hàng hóa khác 1.940.340.261      1.629.372.543       
Các khoản giảm trừ doanh thu 90.984.300            -                             
+ Chiết khấu thương mại -                            -                             
+ Hàng bán bị trả lại 90.984.300           -                             

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 25.331.349.160   26.779.457.495     

 
16. Giá vốn hàng bán 



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH                                BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
13 Minh Khai, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định          Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 

 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 
 

 

                 Trang 16 

Năm 2010 Năm 2009
VND VND

Giá vốn hàng hóa đã bán 22.319.809.856     23.634.621.469      
- Giá vốn sách giáo khoa 14.145.973.677    16.144.869.877     
- Giá vốn sách tham khảo 3.954.732.189      3.068.196.964       
- Giá vốn thiết bị giáo dục, tranh ảnh 847.275.782         777.516.432          
- Giá vốn vở học sinh, sổ ấn phẩm 1.817.752.971      2.325.982.245       
- Giá vốn văn phòng phẩm và hàng hóa khác 1.554.075.237      1.318.055.951       
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 51.926.304            -                             

Cộng 22.371.736.160   23.634.621.469     

 

 

 

 

17. Doanh thu hoạt động tài chính 

Năm 2010 Năm 2009
VND VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 46.717.281            29.400.282             
Chiết khấu thanh toán được hưởng 62.970.186            357.329.654           
Lãi trái phiếu 1.720.000              -                             

Cộng 111.407.467        386.729.936          

 

 

 

 
18. Chi phí tài chính 

Năm 2010 Năm 2009
VND VND

Lãi tiền vay 20.500.000            108.183.889           
Chiết khấu thanh toán 1.616.900              -                             
Chi phí tài chính khác -                             18.590.237             

Cộng 22.116.900           126.774.126          

 

 

 

 
19. Thu nhập khác 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH                                BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
13 Minh Khai, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định          Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 

 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 
 

 

                 Trang 17 

Năm 2010 Năm 2009
VND VND

Cho thuê cửa hàng, hội trường -                             32.000.000             
Thưởng phát hành sách 7.000.000              -                             
Các khoản thu nhập khác 85.277.171            88.523.335             

Cộng 92.277.171           120.523.335          

 
 
 
 
20. Chi phí khác 
 

Năm 2010 Năm 2009
VND VND

Thanh lý sách, lịch hỏng -                             40.373.923             
Xuất hủy lịch Block lỗi thời không tiêu thụ được 3.032.580              -                             
Thuế GTGT truy thu 68.730.476            -                             
Các khoản chi phí khác 2.090.524              54.267.800             

Cộng 73.853.580           94.641.723            

 
 
 
 
21. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và lợi nhuận sau thuế trong năm 

Năm 2010 Năm 2009
VND VND

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 661.476.793          1.259.739.388        
Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế 81.763.056            16.100.000             
Điều chỉnh tăng 81.763.056            16.100.000             
- Thuế giá trị gia tăng truy thu 68.730.476           -                             
- Phí quản lý cổ đông 10.000.000           -                             
- Chi phí không hợp lệ khác 3.032.580             16.100.000            
Điều chỉnh giảm -                             -                             
Tổng thu nhập chịu thuế 743.239.849          1.275.839.388        
Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 185.809.962          318.959.847           
- Thuế TNDN được giảm theo TT03/2009/TT-BTC -                            95.687.954            
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 185.809.962         223.271.893          

Lợi nhuận sau thuế TNDN 475.666.831        1.036.467.495       

 

22. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH                                BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
13 Minh Khai, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định          Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 

 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 
 

 

                 Trang 18 

Năm 2010 Năm 2009
VND VND

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 475.666.831          1.036.467.495        
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán
- Các khoản điều chỉnh tăng
- Các khoản điều chỉnh giảm
LN hoặc Lỗ phân bổ cho Cổ đông sở hữu CP phổ thông 475.666.831          1.036.467.495        
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 1.000.000              1.000.000               

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 476                       1.036                     

 

23. Các bên liên quan 

a. Thông tin về các bên liên quan 

Công ty liên quan Mối quan hệ

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Công ty đầu tư
Công ty Cổ phần Đầu tư và PTGD Hà Nội Chung Công ty đầu tư
Công ty Cổ phần Sách Đại học Dạy nghề Chung Công ty đầu tư
Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc Chung Công ty đầu tư
Công ty Cổ phần Sách Dân tộc Chung Công ty đầu tư
Công ty CP Học liệu Giáo dục Hà Nội Chung Công ty đầu tư

 

b. Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm 

Công ty liên quan  Nội dung nghiệp vụ Giá trị 
VND

Mua hàng
Công ty Cổ phần Đầu tư và PTGD Hà Nội Mua sách tham khảo, bổ trợ 6.967.015.364
Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc Mua sách giáo khoa 8.388.832.285
Công ty CP Học liệu Giáo dục Hà Nội Mua vở các loại 1.481.015.009
Công ty Cổ phần Sách Dân tộc Mua sách các loại 1.361.212.475

 

c. Vào ngày kết thúc năm tài chính số dư phải thu, phải trả với các bên liên quan như sau 

Công ty liên quan  Phải thu Phải trả 
VND VND

Công ty Cổ phần Đầu tư và PTGD Hà Nội -                                              210.077.633                 
Công ty Cổ phần Sách Dân tộc -                                              1.302.578.490              

 

24. Cổ tức 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 09/04/2010 đã thông qua phương án chia 
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                 Trang 19 

cổ tức năm 2009 là 9%/VĐL (tương đương 900.000.000 đồng). Số cổ tức này đã được chi trả trong 
năm 2010.  

 

25. Sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ 

Không có sự kiện quan trọng nào khác xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh 
hoặc công bố trong các Báo cáo tài chính. 
 

 

26. Số liệu so sánh 

Là số liệu trong Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được kiểm toán bởi 
AAC. Một số chỉ tiêu so sánh đã được trình bày lại theo quy định của Thông tư số 244/2009/TT-BTC 

 

0BGiám đốc   Kế toán trưởng 

 

 

 

Trần Văn Điệp                 Hứa Thị Anh Đào                 

Nam Định, ngày 05 tháng 03 năm 2011 

 


	Giám đốc   Kế toán trưởng      

